
Dự toán
Cùng kỳ 

năm trước

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 25,100 3,175 11.31 66.10

1 Chi quản lý hành chính 13,005 2,304 17.72 84.00

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 10,236 2,304 22.51 101.95

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2,769 0

2 Nghiên cứu khoa học 4,415 871.1 17.86 12.15

2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 555 99.1 17.86 471.90

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác 145 99.1 68.34

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi 

hoạt động đoàn ra)
365 0

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi 

hoạt động đoàn vào)
45 0

2.2
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 3,860 772.0

2.3 Kinh phí thường xuyên

2.4 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi hoạt động kinh tế 7,680 0.0

Chi duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hòa Lạc 780

Vận hành nhà máy xử lý nước thải 6,400

Xúc tiến đầu tư 500

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính

Đơn vị: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Chương : 181

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022

Số TT Nội dung
Dự toán 

năm 2022

Thực hiện 

quý 1/2022

So sánh (%)

ĐVT: Triệu đồng
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